Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo
Trên cơ sở các quyết định cho phép đào tạo các ngành từ trung cấp đến cao đẳng, trường đã xây dựng đầy đủ CTĐT và kế hoạch giảng dạy cho từng ngành ngành học. CTĐT được thiết kế theo các bậc học (TC, CĐ) và hệ đào tạo (chính quy, vừa làm – vừa học, liên thông). Tất cả các ngành học đều có chương trình khung cho từng ngành học và đề cương chi tiết đến từng môn học. CTĐT, đề cương chi tiết được công bố rộng rãi đến tất cả các đơn vị, được công bố trên Web của trường, được cập nhật, điều chỉnh thường xuyên trên cơ sở ý kiến góp ý của GV, các đơn vị chuyên môn và từ người học. CTĐT phù hợp với sứ mạng, mục tiêu phát triển của trường. CTĐT có mục tiêu rõ ràng, được thiết kế đảm bảo tính hệ thống, tính hiện đại, tính thực tiễn, tính kế thừa và tính phát triển. Hiện nay, Trường đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ đào tạo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ (theo Quy chế 43 của Bộ GD&ĐT). Các khóa cao đẳng tuyển sinh 2013 đang đào tạo theo học chế tín chỉ, các khóa cao đẳng 2012 trở về trước đào tạo theo niên chế.

Những điểm khái quát trên sẽ được minh chứng rõ hơn thông qua việc phân tích, đánh giá và qua những chứng cứ xác thực ở các tiêu chí sau đây:

Tiêu chí 3.1. Chương trình đào tạo các ngành của trường cao đẳng được xây dựng theo các quy định hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có sự tham khảo chương trình đào tạo của các trường cao đẳng có uy tín trong nước hoặc trên thế giới; có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp.
1. Mô tả

Dựa trên cơ sở Luật giáo dục và bám sát chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, ngay từ khi thành lập trường vào năm 2005, nhà trường đã xây dựng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng và đã ký quyết định ban hành chương trình đào tạo cho 6 ngành cao đẳng kỹ thuật với 8 chương trình chuyên ngành [H3.3.1.1 – các QĐ ban hành] bao gồm chương trình đào tạo từng ngành, kế hoạch đào tạo [H3.3.1.2 – các chương trình và kế hoạch đào tạo], chương trình chi tiết và tài liệu tham khảo cho từng học phần trong chương trình đào tạo của từng ngành [H3.3.1.3 – các đề cương chi tiết HP] và đưa các kế hoạch đào tạo lên website của trường  [H3.3.1.4 – địa chỉ web], qua đó các khoa chuyên môn tiến hành thực hiện quá trình đào tạo của mình.

Trong quá trình xây dựng chương trình khung cho các ngành, nhà trường đã tham khảo các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng của các trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM [H3.3.1.5 – các chương trình của ĐHSPKT], trường Đại học Bách khoa TP.HCM [H3.3.1.6 – các chương trình của ĐHBK], trường Đại học Công nghiệp TP.HCM [H3.3.1.7 – các chương trình của ĐHCN] và trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng [H3.3.1.8 – các chương trình của CĐKT CT]. Riêng việc tham khảo các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng của các nước trên thế giới chưa được thực hiện.
Năm 2013, thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi phương thức đào tạo theo niên chế sang hệ thống đào tạo theo tín chỉ, nhà trường đã mời Tiến sĩ Lê Viết Khuyến (Trưởng ban hỗ trợ chất lượng giáo dục đại học thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, nguyên là Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học – Bộ GD&ĐT) [H3.3.1.9 – công văn mời] và Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Xuân Hải (Đại học Quốc gia Hà Nội) [H3.3.1.10 – công văn mời] hướng dẫn và tham gia xây dựng các chương trình đào tạo bậc cao đẳng theo hệ thống tín chỉ áp dụng từ năm học 2013-2014 trở đi.
Năm 2015, Nhà trường đã mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Khánh Đức (Đại học Bách khoa Hà Nội) hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng CDIO, tạo điều kiện cho việc triển khai xây dựng 3 chương trình đào tạo cao đẳng tiên tiến của trường [H3.3.1.11 – công văn mời].
Mỗi lần xây dựng chương trình Nhà trường đều thành lập Hội đồng biên soạn chương trình đào tạo [H3.3.1.12 – QĐ thành lập HĐ]. Dựa vào phân công phối hợp, hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo [H3.3.1.13 – các văn bản phân công, hướng dẫn] các khoa trực tiếp tổ chức việc xây dựng chương trình đào tạo với sự tham gia của các giảng viên và cán bộ quản lý trong khoa và trường [H3.3.1.14 – các kế hoạch, phân công của khoa]. Sau khi nhóm soạn thảo của khoa hoàn thành công tác biên soạn, các khoa tổ chức nghiệm thu chương trình từ cấp tổ bộ môn đến cấp khoa [H3.3.1.15 – các biên bản nghiệm thu cấp tổ, khoa]. Trên cơ sở đánh giá nghiệm thu của các khoa, Nhà trường đã thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp trường [H3.3.1.16 – QĐ HĐ nghiệm thu]. Hội đồng nghiệm thu cấp trường tiến hành nghiệm thu, đánh giá thông qua [H3.3.1.17 – các biên bản nghiệm thu cấp trường] và trình Hiệu trưởng ký quyết định ban hành.

Việc xây dựng chương trình đào tạo các ngành của trường đã được thực hiện đúng theo các quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng nhà trường chưa chú trọng mời thêm các giảng viên, cán bộ quản lý đang giảng dạy tại các trường cao đẳng và đại học khác cũng như các nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp tham gia góp ý trực tiếp vào quá trình xây dựng. Việc tham gia của các thành phần này chỉ được thực hiện bằng các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các cơ quan xí nghiệp [H3.3.1.18 – các phiếu khảo sát]. Ngoài ra việc xây dựng các đề cương chi tiết học phần được thực hiện theo phương pháp cuốn chiếu trải dài cả 6 học kỳ, do đó chưa thực hiện đúng theo quy trình xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo.
2. Điểm mạnh:

Trường đã xây dựng đầy đủ và có hệ thống khung CTĐT trình độ cao đẳng (cả hệ chính quy lẫn Hệ không chính quy), trung cấp chuyên nghiệp, hợp lý, khoa học, phù hợp với thực tiễn đào tạo, với sứ mạng, mục tiêu giáo dục của trường. Nội dung CTĐT bám sát khung chương trình chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. KHĐT của các ngành học được công bố trên website của trường.

Chương trình đào tạo của trường đã được xây dựng có sự tham gia của tập thể giảng viên, cán bộ quản lý, có tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng uy tín trong nước và có tham khảo từ các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các cơ quan xí nghiệp.

Trường đã mời các nhà khoa học chuyên môn tổ chức hướng dẫn và tham gia vào việc xây dựng chương trình đào tạo.

3. Những tồn tại:

Việc xây dựng chương trình chủ yếu trên cơ sở sử dụng nội lực, chưa có sự tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp của các nhà khoa học, chuyên gia, các doanh nghiệp, hội nghề nghiệp và các nhà tuyển dụng lao động bên ngoài. Chưa tham khảo các chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài.
Chương trình đào tạo suốt 10 năm không phát triển thêm các ngành đào tạo khác, chỉ có các chuyên ngành đào tạo từ ngày nâng cấp thành trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh. Không mở rộng các loại hình đào tạo mà chỉ đào tạo Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp. Đến năm học 2013-2014 mới bắt đầu triển khai hệ thống đào tạo theo tín chỉ nhưng chương trình đào tạo chưa hoàn chỉnh và còn quá nhiều bất cập.
Chưa công bố chương trình chi tiết và tài liệu tham khảo của từng ngành học, môn học trên Website. Đào tạo theo Hệ thống tín chỉ nhưng SV không có cơ hội học tập cùng lúc hai chương trình. Việc tổ chức đợt khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ HSSV mới được thực hiện trong năm 2015.
4. Kế hoạch hành động:

Năm học 2015-2016, phòng TS-ĐT-GTVL biên soạn quy trình Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra tiếp cận tiêu chuẩn CDIO cùng các mẫu biểu áp dụng chung cho toàn trường, có chú trọng biện pháp thu hút sự tham gia của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp. Từ năm học 2015-2016 tiến hành xây dựng các chương trình mới đúng theo quy trình theo định hướng thực hành, phục vụ cho việc mở rộng bậc, hệ, quy mô đào tạo, ngành đào tạo, liên kết đào tạo và hợp tác quốc tế.
Công bố chương trình chi tiết và tài liệu tham khảo của từng ngành học trên Website.

Phát huy việc tổ chức hội thảo với các doanh nghiệp từ năm 2014 đến nay, từ năm học 2015–2016, nhà trường tổ chức thêm nhiều hội nghị, hội thảo chuyên đề để thu thập ý kiến đóng góp trực tiếp của các nhà doanh nghiệp, hội nghề nghiệp và các nhà tuyển dụng lao động về chương trình đào tạo của trường.

5. Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 3.2. Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo trình độ cao đẳng và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.
1. Mô tả

Xuất phát từ mục tiêu của trường và các quy định hiện hành của Bộ, nhà trường đã tiến hành xây dựng mục tiêu của các chương trình đào tạo các ngành đầy đủ các chuẩn kiến thức; chuẩn kỹ năng; chuẩn thái độ; khả năng và vị trí công tác; khả năng học tập, nâng cao trình độ [H3.3.2.1 – các CTĐT, mục 1 chung với H3.3.1.2].
Để chi tiết hóa, cụ thể hóa mục tiêu của chương trình đào tạo, năm 2011 nhà trường đã tổ chức lấy ý kiến doanh nghiệp về chương trình đào tạo [H3.3.2.2 – thống kê ý kiến doanh nghiệp] để xây dựng chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo và công bố công khai trên trang web của trường [H3.3.2.3 – các chuẩn đầu ra]. Năm 2015 nhà trường triển khai xây dựng lại chuẩn đầu ra làm cơ sở để điều chỉnh chương trình đào tạo, tổ chức thực thi chương trình đào tạo và đánh giá kết quả đào tạo [H3.3.2.4 – các QĐ, thông báo, biên bản điều chỉnh chuẩn đầu ra].
Các chương trình đều đảm bảo được các khối kiến thức tối thiểu của các ngành đào tạo gồm các kiến thức giáo dục đại cương (các môn khoa học xã hội nhân văn, ngoại ngữ, các môn khoa học tự nhiên, giáo dục thể chất và quốc phòng) và khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (kiến thức cơ sở khối ngành, cơ sở ngành, chuyên ngành, kiến thức bổ trợ và thực hành, viết khóa luận hoặc thi tốt nghiệp). Hiện nay trong chương trình đào tạo, khối kiến thức giáo dục đại cương chiếm … %, khối kiến thức cơ sở ngành chiếm … %, còn lại là khối kiến thức ngành.

Xét về cấu trúc của chương trình thì tỷ lệ giờ thực hành so với tổng số tiết, giờ đào tạo của các chuyên ngành như sau: Công nghệ thông tin bằng 38%, Công nghệ May và Công nghệ kỹ thuật cơ khí bằng 48%, Công nghệ kỹ thuật Ô tô bằng …%, Công nghệ kỹ thuật nhiệt chuyên ngành nhiệt lạnh bằng …% và Công nghệ kỹ thuật điện và điện tử bằng 56%. Với các số liệu trên đã chứng minh được các chương trình chuyên ngành CNKT Điện, CNKT Điện tử, CNKT … thỏa mãn quy định của Bộ về thực hành chiếm tỷ lệ từ 50 đến 75%. Các chương trình còn lại chưa đạt được tỷ lệ theo định hướng thực hành như quy định.
Trong quá trình thiết kế chương trình, nhà trường đã xây dựng tiến trình đào tạo để đảm bảo các học phần bổ sung, hỗ trợ nhau, liên quan chặt chẽ với nhau cũng như việc bố trí đan xen quá trình học tập chuyên môn nghề nghiệp với rèn luyện các kỹ năng thể hiện qua lược đồ phát triển kiến thức, kỹ năng [H3.3.2.5 – lược đồ].
Chương trình chi tiết các môn học của tất cả các ngành đào tạo của trường đều được thiết kế theo cấu trúc quy định của Bộ, trong mỗi môn học đều nêu rõ mục tiêu môn học về cả 3 phương diện: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Tài liệu tham khảo xây dựng chương trình chi tiết là các tài liệu có giá trị, mới, hiện được sử dụng làm tài liệu tham khảo của các môn học tương ứng tại các trường trên cả nước và đều có ở Trung Tâm Truyền thông – Thư viện của trường [H3.3.2.6 – thống kê TLTK]. Tính linh hoạt, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động của chương trình thể hiện ở chỗ: chương trình được xây dựng có khả năng liên thông cao, cụ thể là: khối kiến thức đại cương được xây dựng chung cho tất cả các chuyên ngành trong trường; khối kiến thức chuyên nghiệp được xây dựng chung cho tất cả các chuyên ngành trong cùng một ngành, chỉ có khối kiến thức chuyên ngành mới xây dựng riêng cho từng chuyên ngành [H3.3.2.7 – các CT niên chế], [H3.3.2.8 – các CT tín chỉ]. Mặt khác, trong mỗi khối kiến thức, bên cạnh các môn học bắt buộc còn có các môn học tự chọn [H3.3.2.9 – danh sách tự chọn]. CTĐT được phổ biến công khai, thông báo cho SV và học viên; nhận ý kiến phản hồi từ các cuộc đối thoại với người học [H3.3.2.10 – các biên bản]. Ngoài ra, trong quá trình thiết kế chương trình đào tạo, nhà trường đã áp dụng tỷ lệ phần cứng/phần mềm theo tỷ lệ 70/30. Phần 30% mềm của chương trình được thiết kế dựa vào ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, ý kiến phản hồi của người học và thông tin khảo sát của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh [H3.3.2.11 – các minh chứng liên quan].
Tuy nhiên từng môn học mới chỉ chú trọng đến thiết kế đề cương chi tiết mà chưa rà soát mức độ phù hợp mục tiêu của từng môn học đối với mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra theo chuyên ngành đào tạo cũng như mục tiêu đào tạo theo luật giáo dục đại học. Trường chưa xây dựng chuẩn đầu ra cho từng môn học, là chuẩn có vai trò riêng trong việc trang bị kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đạo đức trong hệ thống môn học tích hợp thành chuẩn đầu ra của chuyên ngành đào tạo.
2. Điểm mạnh:

Nhà trường đã xây dựng chuẩn đầu ra cho từng ngành nghề để chi tiết hóa và cụ thể hóa mục tiêu của các chương trình đào tạo và đã công bố từ năm 2011.

Tất cả các chuyên ngành đào tạo đều có mục tiêu rõ ràng cụ thể. Các học phần được cấu trúc hợp lý đáp ứng nhu cầu kiến thức trước mắt cũng như lâu dài cho người học, vừa chú trọng kiến thức kỹ năng thực hành cấp cao đẳng, vừa chú ý phát triển năng lực cho người học. Các chương trình đào tạo được thiết kế có tính mềm dẻo, dễ dàng điều chỉnh bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

3. Những tồn tại:

Chương trình đào tạo xây dựng mà chưa có một sự phân tích khoa học trong quá trình thiết kế các môn học. Chương trình đào tạo tuy đã tăng cường nhiều học phần tự chọn, tuy nhiên vẫn còn hạn chế sự đa dạng hóa các hướng chuyên ngành, chuyên môn. Một số chương trình đào tạo chưa thỏa mãn quy định của Bộ về thực hành chiếm tỷ lệ từ 50 đến 75%.

Chưa rà soát đề cương chi tiết của các học phần, lồng ghép mục tiêu giảng dạy học phần hướng đến đảm bảo thực thi đầy đủ các mục tiêu đào tạo của chương trình cụng như chuẩn đầu ra.
Chương trình chưa thực sự đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, phần nhiều khối lượng kiến thức còn khá nặng về mặt lý thuyết, phần thực hành chưa chú trọng đến những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn. Tính linh hoạt chưa cao nên ngoài ngành học chính hoặc chuyên ngành chính của mình, SV không thể tham gia học thêm các chuyên ngành khác trong cùng khối ngành hoặc chuyên ngành khác trong cùng ngành.

Website của trường chưa có mục trao đổi, góp ý về chương trình đào tạo và chương trình chi tiết các khoá học của trường.

4. Kế hoạch hành động:

Triển khai việc rà xét lại đề cương chi tiết của học phần ở các bộ môn, đảm bảo lồng ghép mục tiêu giảng dạy học phần nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra khi xây dựng lại các chương trình đào tạo vào năm 2015.

Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá phù hợp với phương thức tổ chức quản lý đào tạo.

Trong năm học 2015-2016, trên cơ sở ý kiến của cựu SV cũng như ý kiến của các nhà tuyển dụng, Trường có kế hoạch bổ sung, chỉnh sửa lại chương trình cho phù hợp với nhu cầu của xã hội, đảm bảo cho người học có thể học nhiều chuyên ngành trong cùng một ngành, cụ thể là: giảm bớt phần lý thuyết, tăng cường phần thực hành, thực tế; tiếp tục đa dạng hóa các ngành nghề, đổi mới nội dung chương trình cho phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước và được cập nhật trên website của trường.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 3.3. Các học phần, môn học trong chương trình đào tạo có đủ đề cương chi tiết, tập bài giảng hoặc giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng mục tiêu của học phần, môn học.
1. Mô tả

Tất cả các học phần, môn học có trong chương trình đào tạo của Nhà trường khi đưa vào giảng dạy đều có đủ đề cương chi tiết bằng bản in và tập tin máy tính được quản lý tại bộ môn, khoa chuyên môn và tại phòng TS-ĐT-GTVL [H3.3.3.1 – các đề cương chi tiết]. Đề cương chi tiết của các học phần, môn học đáp ứng mục tiêu của học phần, môn học và được giáo viên giảng dạy cung cấp cho HSSV ngay trong buổi đầu tiên HSSV học các học phần, môn học đó.

Cùng với việc xây dựng đề cương chi tiết của các học phần, môn học, trường còn tập trung chỉ đạo giảng viên xây dựng tập bài giảng, giáo trình và dành nguồn kinh phí để chi cho công tác viết giáo trình [H3.3.3.2 – KH biên soạn GT]. Trong tập bài giảng, giáo trình đã nêu rõ được mục tiêu, nội dung, phương pháp, số tiết, phân bố chương trình, tài liệu chính giảng dạy, tài liệu tham khảo và kế hoạch giảng dạy. Các tập bài giảng của giảng viên đều bám sát nội dung của đề cương chi tiết môn học, được tập thể bộ môn xét duyệt và đề nghị khoa đưa vào lưu hành nội bộ, sử dụng chung cho tất cả giảng viên cùng giảng dạy trong bộ môn của khoa [H3.3.3.3 – các Tập bài giảng]. Sau khoảng thời gian đưa tập bài giảng vào sử dụng chung, bộ môn tổ chức góp ý, hiệu chỉnh, khoa xét duyệt và đề nghị nhà trường nghiệm thu để trở thành giáo trình lưu hành nội bộ trong trường [H3.3.3.4 – các giáo trình].
Ngoài đề cương bài giảng, bài giảng, giáo trình thì tài liệu tham khảo cũng có ý nghĩa quan trọng trong công tác đảm bảo chất lượng đào tạo. Chính vì vậy trong nhiều năm qua nhà trường đã chú trọng đến việc mua sắm thêm giáo trình, học liệu, tài liệu tham khảo bổ sung cho thư viện nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo và học tập các học phần [H3.3.3.5 – danh mục mua]. Hiện tại thư viện trường đảm bảo đủ các chủng loại giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo các chuyên ngành đào tạo trong trường, phục vụ công tác NCKH của cán bộ giảng viên và sinh viên. Số đầu sách hàng năm đều tăng lên nhằm đáp ứng nhu cầu dạy – học, nghiên cứu của cán bộ giảng viên và sinh viên, học sinh [H3.3.3.6 – bảng thống kê sách 5 năm]. Đến năm 2015, số đầu sách là 5.468 với số lượng 23.468 quyển sách, trong đó có 1.826 đầu sách kỹ thuật tiếng Việt với 10.741 quyển sách.
Để tăng cường đáp ứng nhu cầu của GV và HSSV, năm 2013 nhà trường đã liên kết với Công ty VDOC để xây dựng trang web thư viện số theo địa chỉ http://lytc.tailieu.vn/, với 973929 tài liệu số ở tất cả các ngành, đã đáp ứng được cho việc học tập của HSSV.
Tuy nhiên công tác biên soạn giáo trình tại một số khoa chưa thực hiện nghiêm túc, còn mang tính đối phó, nên một số giáo trình có chất lượng chưa cao; nội dung của giáo trình giữa hai bậc đào tạo cao đẳng kỹ thuật và trung cấp chuyên nghiệp không thay đổi hoặc thay đổi rất ít. Mặc dù giáo trình đã được biên soạn nhiều (trên 150 giáo trình) nhưng chưa được tổ chức xuất bản thành sách giáo trình nên hiện nay việc phổ biến giáo trình, tài liệu học tập cho HSSV chủ yếu là dạng photocopy.
2. Điểm mạnh:

Tất cả các học phần, môn học đều có đủ đề cương chi tiết, đây là căn cứ để giáo viên giảng dạy đảm bảo đúng tiến độ và đầy đủ các nội dung của học phần; có bài giảng được dùng chung cho các giáo viên của bộ môn, có các tài liệu tham khảo đáp ứng mục tiêu của các học phần.

Trường có đủ các chủng loại sách, phong phú về số lượng đáp ứng cơ bản yêu cầu phục vụ công tác giảng dạy và học tập, NCKH của cán bộ giảng viên và sinh viên, đáp ứng mục tiêu đào tạo.
Đã có thư viện số cung cấp tài liệu tham khảo chuyên môn sâu và rộng.

3. Những tồn tại:

Giáo trình, tài liệu tham khảo dạng điện tử (powerpoit, elearning) chưa nhiều.

Chất lượng của giáo trình chưa đồng đều. Một vài chuyên ngành, một số môn học, học phần mới được bổ sung chưa có giáo trình nội bộ do thiếu nhân lực tổ chức biên soạn.
Chưa tổ chức xuất bản sách giáo trình do trường biên soạn.
4. Kế hoạch hành động:

Từ năm 2015 – 2016 triển khai rà soát, đánh giá lại hệ thống giáo trình, tài liệu của trường cho từng học phần môn học trên cơ sở bổ sung, cập nhật kiến thức mới đảm bảo 100% các học phần đều có giáo trình để cung cấp cho HSSV. Mạnh dạn áp dụng cơ chế đặt hàng để biên soạn giáo trình, đặc biệt là giáo trình điện tử.
Bổ sung kinh phí hàng năm để mua bổ sung sách và các tài liệu tham khảo, đặc biệt chú trọng các tài liệu kỹ thuật của nước ngoài.

Từ năm 2015 – 2016 tổ chức xuất bản các giáo trình đã nghiệm thu để cung cấp cho HSSV ngay từ đầu học kỳ trên nguyên tắc lấy thu bù chi, không tính lãi.
5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 3.4. Chương trình đào tạo được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của ngành.
1. Mô tả

Sự cạnh tranh chất lượng đào tạo của các trường ngày càng gay gắt, vì vậy cần phải đổi mới mục tiêu, chương trình và phương pháp giảng dạy để học sinh, sinh viên ra trường đáp ứng được yêu cầu của xã hội, của doanh nghiệp, cả về chuyên môn, đạo đức và kỹ năng làm việc. Đổi mới chương trình thể hiện qua việc cập nhật, điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình đào tạo. Kể từ khi công bố chương trình đào tạo bậc cao đẳng kỹ thuật lần đầu năm 2005, trường đã thực hiện điều chỉnh chương trình vào các năm 2008, 2011, 2012 [H3.3.4.1 – các KH điều chỉnh CT]. Việc điều chỉnh các chương trình đào tạo các chuyên ngành trong các năm trên chủ yếu dựa trên các quyết định thay đổi chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo [H3.3.4.2 – các QĐ of Bộ]. Ngoài ra nhà trường còn dựa vào sự phát triển của cơ sở vật chất và năng lực đội ngũ giảng viên để rà soát, điều chỉnh, thay đổi, bổ sung nội dung các học phần trong các chương trình đào tạo [H3.3.4.3 – các CT thay đổi].
Quy trình thực hiện rà soát, bổ sung và điều chỉnh các chương trình đào tạo được thực hiện như sau: sau mỗi học kỳ - năm học, căn cứ vào thực tế giảng dạy, khoa tổ chức thu thập ý kiến phản hồi từ các giảng viên, tổ bộ môn về chương trình đào tạo, đề xuất các phần cần bổ sung, điều chỉnh trong chương trình đào tạo, chủ yếu trong 2 nội dung chính là kế hoạch phân phối chương trình đào tạo và chương trình chi tiết môn học, học phần. Những vấn đề bất cập, chưa phù hợp đã được các giảng viên và các bộ môn có ý kiến bổ sung, điều chỉnh kịp thời nhằm từng bước hoàn thiện chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra [H3.3.4.4 – các Biên bản họp của khoa về CT]. Căn cứ vào các đề nghị thay đổi, điều chỉnh, bổ sung của các khoa [H3.3.4.5 – các đề nghị của khoa], Hội đồng KH&ĐT nhà trường tiến hành nghiệm thu [H3.3.4.6 – các QĐ HĐ nghiệm thu] và trình Hiệu trưởng ký quyết định ban hành.
Ngoài việc điều chỉnh chương trình theo các quy định của Bộ thì trong các năm qua nhà trường chưa thực hiện tham khảo các chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế, nhất là các chương trình có tính cạnh tranh ngành nghề.
Mặc dù trong các năm qua nhà trường đã tổ chức các cuộc đối thoại giữa nhà trường với HSSV [H3.3.4.7 – các Biên bản đối thoại], đã thực hiện các điều tra, khảo sát ý kiến các doanh nghiệp về kiến thức, trình độ tay nghề của sinh viên tốt nghiệp [H3.3.4.8 – các thống kê khảo sát], đã thu thập được thông tin khảo sát của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố [H3.3.4.9 – thông tin khảo sát] và đặc biệt là tổ chức các hội thảo giữa nhà trường với các doanh nghiệp, cựu học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp như hội thảo “Hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp để đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội” [H3.3.4.10 – KH hội thảo], … để thu thập các thông tin góp ý về nội dung, chương trình đào tạo của trường nhưng nhà trường chưa sử dụng các thông tin thu thập được để cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các chương trình đào tạo.
2. Điểm mạnh
Các chương trình đào tạo đã được điều chỉnh, cập nhật, bổ sung trên cơ sở các văn bản quy định của Bộ GD&ĐT và ý kiến đóng góp của giảng viên.

3. Tồn tại

Việc điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo của nhà trường chưa tham khảo các chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế; chưa sử dụng các thông tin thu thập được thông qua các hội thảo, các buổi đối thoại, các điều tra khảo sát để điều chỉnh kịp thời các nội dung đào tạo.
Một số học phần trong chương trình đào tạo còn chưa linh hoạt, mềm dẻo, nặng về lý thuyết. Một số khoa chưa tổ chức được các hội nghị về điều chỉnh, bổ sung chương trình chi tiết của đơn vị.

4. Kế hoạch hành động

Từ năm học 2015 – 2016 trở đi, Trường sẽ định kỳ đưa vào kế hoạch năm học việc tổ chức các đợt khảo sát, thăm dò ý kiến về các chương trình đào tạo theo từng chuyên ngành từ các giảng viên, người học, điều tra phản ứng của thị trường lao động đối với các khối kiến thức và kỹ năng của các sinh viên đã tốt nghiệp từ các nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và tìm kiếm, tham khảo các chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới để nắm bắt được nhu cầu đích thực của thị trường lao động, kịp thời điều chỉnh hoàn thiện, bổ sung chương trình đào tạo của Nhà trường, đảm bảo 100% chương trình được cập nhật, bổ sung kiến thức mới hàng năm.
Tháng 9 năm 2016 dựa vào kết quả đào tạo khóa 2013 cao đẳng kỹ thuật theo học chế tín chỉ, trường tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm làm cơ sở cho việc điều chỉnh, thay đổi chương trình đào tạo và nội dung của các học phần.
Giai đoạn từ năm 2015 đến 2018, tập trung điều chỉnh, phát triển chương trình của ba ngành mũi nhọn là Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ kỹ thuật Ô tô; Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử trở thành chương trình đào tạo cao đẳng tiên tiến để khẳng định thương hiệu của trường. Giai đoạn sau năm 2018, tiếp tục phát triển thêm chương trình đào tạo cao đẳng tiên tiến ngành Công nghệ thông tin và ngành khác, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành công nghiệp thành phố.

5. Tự đánh giá: Không Đạt
Tiêu chí 3.5. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình đào tạo khác.
1. Mô tả

Việc liên thông giữa các cấp học, giữa các loại hình đào tạo đã được Trường chú ý khi xây dựng chương trình. Một thuận lợi trong việc thiết kế chương trình của trường là trong các năm qua nhà trường đã tổ chức đào tạo cả bậc CĐKT lẫn bậc TCCN, do đó có điều kiện rà soát và xây dựng các chương trình đào tạo theo hướng đảm bảo liên thông với hai hình thức: liên thông chính quy và liên thông vừa làm vừa học.
Khi thiết kế chương trình đào tạo bậc cao đẳng, nhà trường đã tham khảo các chương trình đào tạo bậc đại học của các trường đại học có đào tạo cùng khối ngành công nghệ kỹ thuật như Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Đại học Bách khoa TP.HCM, Đại học Công nghiệp TP.HCM, ... [H3.3.5.1 – các CT đào tạo đại học], nhờ đó mà các chương trình đào tạo cao đẳng tại trường đảm bảo tính liên thông lên đại học cùng chuyên ngành và đã được các trường đại học trên chấp nhận. Hàng năm, các trường đại học đều có thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông gởi về trường để từ đó nhà trường phổ biến cho sinh viên đăng ký dự thi [H3.3.5.2 – các TB tuyển sinh LT từ các trường]. Sinh viên của trường khi đi dự thi liên thông lên đại học không cần phải học các học phần bổ sung kiến thức.
Để tạo điều kiện cho học sinh TCCN được học liên thông lên cao đẳng, ngay từ năm học 2007-2008 nhà trường đã xây dựng 6 chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và đã được Bộ GDĐT phê duyệt cho phép tuyển sinh và đào tạo bao gồm các chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Điện, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khi, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ Phần mềm, Mạng máy tính [H3.3.5.3 – các CT LTCĐ]. Việc liên thông hàng dọc giữa chương trình Trung cấp với Cao đẳng đã rút ngắn thời gian đào tạo chỉ còn 1,5 năm nhờ sử dụng các môn học đã học ở bậc học thấp hơn cho khối kiến thức đại cương và chuyên nghiệp. Tuy nhiên đến năm 2012 Trường đã dừng tuyển sinh liên thông từ TCCN lên cao đẳng do ảnh hưởng của Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông tại trường từ trung cấp lên cao đẳng đều được phổ biến rộng rãi cho giáo viên, SVHS, phụ huynh được biết để thực hiện [H3.3.5.4 – TB tuyển sinh của trường] và được công bố trên Website toàn trường theo địa chỉ www.lytc.edu.vn.

Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, kể từ năm 2015 Trường tiếp tục thực hiện tuyển sinh liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng và hợp tác triển khai thực hiện đào tạo liên thông với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và trường Đại học Công nghiệp TP.HCM [H3.3.5.4 – các HĐ liên kết đào tạo].

Hướng đến mục tiêu liên thông sang ngành đào tạo khác, học cùng lúc 2 ngành, chương trình đào tạo đã được thiết kế có các học phần chung thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức cơ sở - giao thoa giữa nhiều ngành - để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học liên thông ngang từ ngành này sang ngành khác. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức đào tạo, do nhiều nguyên nhân, việc liên thông ngang, học cùng lúc 2 ngành vẫn chưa thực hiện được.
2. Điểm mạnh:

Chương trình đào tạo của Nhà trường đáp ứng được yêu cầu liên thông cùng chuyên ngành ở trình độ cao hơn: trung cấp liên thông lên cao đẳng, cao đẳng liên thông lên đại học.

Trường đã xây dựng chương trình và tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp TCCN tại Trường và học sinh tốt nghiệp của các trường khác có cùng ngành đào tạo. Trường đã có kinh nghiệm đào tạo liên thông và đã tạo được nguồn nhân lực đáp ứng cho các ngành công nghiệp địa phương và trong khu vực.

3. Những tồn tại:

Tính liên thông ngang giữa các ngành ở một bậc học trong Trường còn hạn chế. Chương trình đào tạo liên thông chưa được đánh giá, bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp hơn.

Còn một số chuyên ngành chưa tổ chức đào tạo liên thông như công nghệ điện lạnh, công nghệ may – thời trang.
4. Kế hoạch hành động:

Từ năm học 2015-2016, Trường tiếp tục tuyển sinh liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng. Xây dựng thêm các chương trình đào tạo liên thông cao đẳng chuyên nghiệp, liên thông cao đẳng nghề.
Ký kết văn bản liên kết, hợp tác triển khai thực hiện đào tạo liên thông với các trường đại học để tổ chức đào tạo đại học vừa làm vừa học, liên thông đại học vừa làm vừa học.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 3.6. Chương trình đào tạo được định kỳ đánh giá và thực hiện cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá.
1. Mô tả

Ngay từ năm 2005, khi Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ đào tạo các ngành bậc cao đẳng, trường đã tiến hành thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình đã biên soạn. Qua từng học kỳ, thông qua kết quả học tập của HSSV sau các kỳ thi kết thúc học phần, nhà trường đã tổ chức sơ kết [H3.3.6.1 – các báo cáo sơ kết học kỳ 1], tổng kết [H3.3.6.2 – các báo cáo sơ kết học kỳ 2 và tổng kết năm học] để đánh giá kết quả đào tạo của các ngành trong Trường và đề ra phương hướng hoạt động cho giai đoạn kế tiếp. Song song đó, Ban Giám Hiệu đã tổ chức các cuộc họp [H3.3.6.3 – các sổ biên bản trường] giữa Ban Giám Hiệu, phòng Đào tạo và các Trưởng khoa về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo Cao đẳng theo chương trình khung của Bộ GD–ĐT và theo điều tra khảo sát tại các cơ quan, xí nghiệp về các chương trình khối ngành kỹ thuật và các sinh viên tốt nghiệp [H3.3.6.4 – các thống kê khảo sát].
Hàng tháng, từng khoa chuyên môn đều tổ chức họp khoa để đánh giá kết quả hoạt động giáo dục trong đơn vị và cùng nhau thảo luận, đóng góp để đưa ra các cải tiến căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị mình [H3.3.6.4 – các sổ biên bản họp của khoa]. Việc đánh giá chương trình giáo dục tại khoa chủ yếu tập trung vào kế hoạch đào tạo và chương trình chi tiết môn học, học phần. Những vấn đề bất cập, chưa phù hợp đã được các giảng viên và các tổ bộ môn có ý kiến bổ sung, điều chỉnh kịp thời nhằm từng bước hoàn thiện chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Các chương trình đã chỉnh sửa được thông qua hội đồng nghiệm thu các chương trình chỉnh sửa của trường và đưa vào sử dụng. Ngoài ra, các khoa còn tổ chức các báo cáo chuyên đề để phổ biến rộng rãi các thành tựu, công nghệ mới áp dụng trong giảng dạy cho toàn bộ giảng viên trong đơn vị nhằm mục tiêu cải tiến chất lượng ngày càng tốt hơn [H3.3.6.5 – thống kê BC chuyên đề].

Tuy nhiên các hoạt động đánh giá trên chỉ mang tính chất rời rạc và chỉ mới thực hiện đến các bảng thống kê kết quả học tập. Trong các năm qua nhà trường chưa tổ chức đánh giá chương trình đào tạo một cách toàn diện, khách quan, trung thực và công khai để có thể thu thập được thông tin đầy đủ về tình trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác thuộc CTĐT làm cơ sở để trường tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra và hoàn thành sứ mạng của đơn vị đối với xã hội và cộng đồng.
Do chưa tổ chức đánh giá toàn diện chương trình đào tạo nên nhà trường chưa cải tiến chất lượng chương trình đào tạo dựa trên kết quả đánh giá.
2. Điểm mạnh:

Bước đầu đã thực hiện đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ở một số khía cạnh.
3. Những tồn tại:

Việc lên kế hoạch đề xuất chỉnh sửa CTĐT và chương trình chi tiết từ Bộ môn và Khoa còn thiếu tính chủ động. Chưa thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi từ người học và nhà tuyển dụng về CTĐT một cách thường xuyên.
Các chương trình đào tạo của trường chưa được đánh giá toàn diện định kỳ theo năm học và theo khóa học, do đó Trường chưa có căn cứ kết quả đánh giá để thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo.
4. Kế hoạch hành động:

Cuối năm học 2015-2016, dựa trên kết quả đào tạo khóa 2013CĐKT, nhà trường tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm sau 3 năm tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, làm cơ sở để cải tiến chất lượng chương trình đào tạo.

Tiến hành thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi từ người học, sinh viên đã tốt nghiệp, nhà tuyển dụng, các chuyên gia về CTĐT của nhà trường.
Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo dựa trên các chuẩn AUN, CDIO, ... để tiến hành tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các ngành trọng điểm và các ngành đào tạo cao đẳng tiên tiến.
5. Tự đánh giá: Không Đạt

Kết luận về Tiêu chuẩn 3:
Từ những điều trình bày trên đây cho thấy, CTĐT của Trường đã được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ GD&ĐT, có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, có cấu trúc hợp lý, đảm bảo tính liên thông và đã được bổ sung chỉnh sửa để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt mạnh kể trên, CTĐT của trường vẫn còn một số tồn tại cần phải được khắc phục, cụ thể là: định kỳ tổ chức lấy ý kiến phản hồi về CTĐT từ cựu SV và các cơ sở sử dụng nguồn lao động; bổ sung, thiết kế lại chương trình theo hướng mềm dẻo, phù hợp với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ; tổ chức tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo một cách toàn diện.

